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GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

A. Kiến thức cần nhớ
1. Cho hàm số 
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 thì giá trị lớn nhất của 
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B. Một số ví dụ
1. Dạng bài đưa biểu thức về dạng 
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Ví dụ 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:
a) 
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( Tìm cách giải: Tìm giá trị nhỏ nhất của 
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 là bình phương của một biểu thức nên giá trị của nó luôn không âm 
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b), c) Điều kiện để biểu thức có nghĩa?

Lưu ý: Căn bậc hai không âm của 
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 được kí hiệu là 
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d) Nhận xét về bậc của các lũy thừa của 
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 và giá trị của cả biểu thức. 
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[image: image42.wmf](

)

2

1950,

xx

-³"

 nên 
[image: image43.wmf](

)

2

19518901890,

xx

-+³"

.

[image: image44.wmf](

)

(

)

2

5

18901950

19

Axxx

=Û-=Û=

.

Ta có 
[image: image45.wmf](

)

1890,

Axx

³"

; dấu “=”  xảy ra 
[image: image46.wmf]5

19

x

Û=

.

Vậy 
[image: image47.wmf](

)

minA1890

x

=

 tại 
[image: image48.wmf]5

19

x

=

.
b) Điều kiện để 
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c) Điều kiện để 
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Ví dụ 2: Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau:
a) 
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( Tìm cách giải: Tìm giá trị lớn nhất của f(y) ta tìm hằng số n trong tập xác định D của f(y) mà 
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 là bình phương của một biểu thức nên giá trị của nó luôn không âm 
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b) Trước hết xét 
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(theo tính chất lấy nghịch đảo: Cho hai số dương a và b, nếu 
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Từ đó suy ra: 
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2. Dạng bài mà biến số có giá trị nguyên (hoặc tự nhiên)

Ví dụ 3: Tìm số nguyên 
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 để:
a) Biểu thức A đạt giá trị lớn nhất với 
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b) Biểu thức B đạt giá trị nhỏ nhất với 
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Với các phân số dương có tử số dương không đổi thì phân số có giá trị lớn nhất khi mẫu số dương nhỏ nhất.

Với các phân số âm có tử số dương không đổi thì phân số có giá trị nhỏ nhất khi đối của phân số đó có giá trị lớn nhất.
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a) Điều kiện 
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Ví dụ 4: Tìm số nguyên y để:
a) Biểu thức C đạt giá trị lớn nhất với 
[image: image158.wmf]583

19

y

C

y

-

=

-

;
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và lý luận tương tự ví dụ 3. 
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Ta xét hai trường hợp sau:
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3. Dạng tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của một biểu thức chứa nhiều biến.

Ví dụ 5:
a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
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b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức


[image: image206.wmf](

)

(

)

(

)

22

2016

,

20182019224

Pxy

xy

=

++-+

;

c) Tìm giá trị lớn nhất của 
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( Tìm cách giải:

a) Biểu thức có ba biến, xác định với mọi giá trị của x,y và z.
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b) Lưu ý tính chất nghịch đảo của số dương. Với a và b là hai số dương:
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Ví dụ 6: Cho a,b là các số tự nhiên khác 0. Biết 
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Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
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C. Bài tập vận dụng
1. Dạng bài đưa biểu thức về dạng 
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18.1. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:
a) 
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18.2. Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau:
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d) 
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18.3.

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
[image: image269.wmf]22
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b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 
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c) Cho a là hằng số và 
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
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2. Dạng bài mà biến số có giá trị nguyên (hoặc tự nhiên)

18.4. Tìm số nguyên x để:
a) Biểu thức A đạt giá trị lớn nhất với 
[image: image273.wmf]16
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b) Biểu thức B đạt giá trị nhỏ nhất với 
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18.5. Tìm số nguyên y để:
a) Biểu thức C đạt giá trị lớn nhất với 
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b) Biểu thức D đạt giá trị nhỏ nhất với 
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18.6. Tìm giá trị của số tự nhiên n để phân số 
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3. Dạng tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của một biểu thức chứa nhiều biến.

18.7. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:
a) 
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)

(

)

(

)

22

,22125

fxyxy

=-++-

; 

b) 
[image: image279.wmf](

)

(

)

(

)

22

,134

gxyxyy

=+-+-+

;
c) 
[image: image280.wmf](

)

(

)

(

)

22

2

,

621

hxy

xyx

-

=

+-++

;

d) 
[image: image281.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

246

,,2315

kxyzxyzxyy

=+-+--+-+

.  

18.8. Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau:
a) 
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18.9.

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
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b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
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c) Tìm giá trị lớn nhất của 
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18.10. Cho a, b, c là các số nguyên. Biết 
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18.11. Tìm giá trị lớn nhất của tỷ số giữa một số có ba chữ số với tổng các chữ số của nó.
HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐÁP SỐ
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b) Điều kiện 
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